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BÁO CÁO 

Báo cáo tự đánh giá chấm điểm và kết quả xây dựng  

xã Hoằng Kim đạt tiêu chí ATTP nâng cao 

 

I. Đặc điểm tình hình  

Hoằng Kim là một xã nằm về phía Tây Bắc của huyện Hoằng Hoá, cách Thị 

Trấn huyện Hoằng Hóa 10km về phía Đông và cách Thành Phố Thanh Hoá 12 km 

về phía Nam. Phía Bắc giáp với xã Hoằng Trung; Phía Tây giáp với xã Hoằng 

Xuân, Hoằng Phượng; Phía Nam giáp với xã Hoằng Phú, Hoằng Quý; Phía Đông 

giáp với xã Hoằng Trinh.  

Xã có vị trí giao thông khá quan trọng và rất thuận tiện cho việc giao thương 

như: Đường quốc lộ 1A, Đường sắt, đường tỉnh lộ 509 và nhiều tuyến đường liên 

xã, trong năm 2023 đang được huyện, tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông như: 

tuyến đường Kim Quỳ, đường nối QL 1 - QL 45. 

Diện tích tự nhiên của xã là 276.12 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 163,94 ha, 

chiếm 59,37%; đất phi nông nghiệp 112,18ha, chiếm 40,63%, Dân số 6.800 người 

trên 1.453 hộ, sinh sống ở 6 thôn. Đảng bộ xã có 284 đảng viên sinh hoạt ở 10 chi 

bộ, gồm 06 chi bộ thôn, 03 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ Công an. Năm 2017 xã 

Hoằng Kim được công nhận xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới; Năm 2020 xã được công nhận xã ATTP theo Quyết 

định số 28/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã 

Hoằng Kim đạt xã An toàn thực phẩm, cũng từ đó UBND xã đã thường xuyên chỉ 

đạo thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ về duy trì xã ATTP. 

II. Khái quát quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã 

Thực hiện Kết luận số 624-KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ 

sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2026; Quyết định 3595/QĐ-

UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Ban hành bộ tiêu chí và 

hướng dẫn đánh giá chấm điểm, công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chí An toàn thực 

phẩm, An toàn thực phẩm nâng cao giai đoạn 2022-2025; Quyết định 125/QĐ-

UBND ngày 13/01/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về ban hành Kế hoạch hành 

động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện về 

nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023 giao xã Hoằng Kim đạt tiêu chí xã 

An toàn thực phẩm nâng cao. 

Ngày 18/01/2021 Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 12-

NQ/ĐU về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong đó đề cập nội dung duy trì xã An 

toàn thực phẩm;  

Ngày 11/01/2022 Ban chấp hành Đảng bộ ban hành Nghị quyết số 27-NQ/ĐU  

về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong đó đề cập nội dung duy trì xã An toàn thực 

phẩm; 
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Ngày  04/01/2023 Ban chấp hành Đảng bộ ban hành Nghị quyết số 18-NQ/ĐU 

về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 mục tiêu xây dựng xã An toàn thực phẩm nâng 

cao.  

Như vậy xuyên suốt 3 năm liên tục Ban chấp hành Đảng bộ xã đã đặt mục tiêu 

lãnh đạo công tác An toàn thực phẩm để chỉ đạo UBND xã, các ban ngành, đoàn thể 

triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã ATTP nâng cao năm 2023.  

2. Công tác triển khai thực hiện của UBND 

Thực hiện Quyết định 125/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND huyện 

Hoằng Hóa về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng 

bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 

2023 giao xã Hoằng Kim đạt xã An toàn thực phẩm nâng cao. Dưới sự chỉ đạo của 

Đảng ủy xã, UBND xã đã tổ chức Hội nghị triển khai, phân công nhiệm vụ hướng 

dẫn, đôn đốc thực hiện các nhóm tiêu chí cho từng thành viên Ban chỉ đạo về quản 

lý vệ sinh ATTP xã (sau đây gọi tắt là BCĐ VS ATTP xã), cán bộ công chức, 

thành viên tổ giám sát cộng đồng thôn để triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt tiêu 

chí ATTP nâng cao năm 2023 

Thường xuyên rà soát, thống kê cập nhật đầy đủ, kịp thời các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh nhỏ lẻ, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức cho 

các cơ sở, đồng thời thường xuyên cập nhật các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm lên phần mềm quản lý ATTP tỉnh Thanh Hóa đảm bảo đầy đủ, kịp thời.  

Trong quá trình triển khai thực hiện và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Huyện, 

đến nay công tác quản lý vệ sinh ATTP trên địa bàn xã đã được nâng cao, Cán bộ, 

Đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Tổ giám sát cộng đồng được thực hiện duy trì 

thường xuyên, có sự linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Công 

tác kiểm tra được duy trì thực hiện thường xuyên vào 3 đợt cao điểm trong năm, 

ngoài ra còn xây dựng các kế hoạch kiểm tra chuyên đề để phát hiện các vi phạm 

kịp thời.  

Công tác tuyên truyền linh hoạt dưới nhiều hình thức: tuyên truyền qua hệ 

thống đài truyền thanh, loa phát thanh, pano, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu 

động, lồng ghép qua hội nghị nhân dân, sinh hoạt các chi hội, câu lạc bộ... 

III. Kết quả thực hiện các tiêu chí ATTP nâng cao 

Căn cứ Quyết định 3595/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa Về việc ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá chấm điểm, công nhận 

xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 

2022-2025, UBND xã tổ chức tự đánh giá 6/6 nhóm tiêu chí cụ thể: 

1. Tiêu chí 1: Chỉ đạo điều hành 

1.1. Nội dung tiêu chí 1: Tổ chức bộ máy. 
1.1.1. Nội dung tiêu chí 1.1: Thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo về quản lý vệ 

sinh ATTP (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). 

- Yêu cầu: Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

Ban Chỉ đạo; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo (nếu có). 

- Các nội dung đã thực hiện:  
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Khi có thay đổi các thành viên BCĐ xã đã được kiện toàn lại kịp thời, cụ thể 

như sau: 

+ Chủ tịch UBND xã đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 

thay thế cho Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND xã;  (gồm 20 thành 

viên, đồng chí Chủ tịch UBND xã là Trưởng ban).  

+ Ban chỉ đạo xã đã có Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 03/02/2023; Thông 

báo số 02/TB-BCĐ ngày 03/02/2023 về phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên 

BCĐ. 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 2/2 điểm. 

1.1.2. Tiêu chí thành phần 1.2: Thành lập/kiện toàn Tổ giám sát/tổ tự quản 

cộng đồng thôn, bản, phố về ATTTP (sau đây gọi tắt là Tổ giám sát). 

- Yêu cầu: Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

Tổ giám sát; Quyết định kiện toàn (nếu có). 

- Các nội dung đã thực hiện:  

Khi có thay đổi các thành viên Tổ giám sát, đã được kiện toàn lại kịp thời, cụ 

thể như sau: 

+ Chủ tịch UBND xã đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 

06/02/2023 về việc kiện toàn Tổ giám sát cộng đồng về vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Mỗi tổ giám sát có 03 thành viên trong đó đồng chí Trưởng thôn làm tổ 

trưởng, 02 đồng chí còn lại làm tổ viên. Có thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho từng thành viên. 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 2/2 điểm. 

1.2. Nội dung tiêu chí 2: Thể chế, kế hoạch 

1.2.1. Nội dung tiêu chí 2.1. Ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban 

chỉ đạo, Tổ giám sát. 

- Yêu cầu:  

+ Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giám sát.  

+ Kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban chỉ đạo có đưa giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ; kế hoạch hoạt động năm (có chi tiết nhiệm vụ hàng tháng) của Tổ giám 

sát. 

- Các nội dung đã thực hiện:  

* Về quy chế hoạt động: 

  Ban chỉ đạo xã đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 03/02/2023 

của về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.  

+ UBND xã đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 về 

ban hành quy chế hoạt động của tổ giám sát cộng đồng thôn.  

Năm 2021: Ban chỉ đạo xã đã ban hành kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 

16/01/2021 về kế hoạch hoạt động của BCĐ xã; Tổ giám sát cộng đồng 6 thôn đã 

ban hành kế hoạch hoạt động hàng tháng của thôn. 

Năm 2022: Ban chỉ đạo xã đã ban hành kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 

12/01/2022 về kế hoạch hoạt động của BCĐ xã; Tổ giám sát cộng đồng 6 thôn ban 

hành kế hoạch kế hoạch hoạt động hàng tháng cuat hôn. 

* Hàng tháng, quý Ban chỉ đạo tổ chức Hội nghị để triển khai các nhiệm vụ, 

giải pháp tổ chức thực hiện; Tổ giám sát đưa ra kế hoạch hoạt động chi tiết hàng 

tháng 
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Năm 2023: Ban chỉ đạo xã đã ban hành kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 

10/01/2023 về kế hoạch hoạt động của BCĐ về quản lý vệ sinh ATTP nâng cao 

năm 2023; Tổ giám sát cộng đồng 6 thôn đã ban hành kế hoạch kế hoạch hoạt động 

hàng tháng của thôn. 

* Hàng tháng, quý Ban chỉ đạo tổ chức Hội nghị để triển khai các nhiệm vụ, 

giải pháp tổ chức thực hiện; Tổ giám sát đưa ra kế hoạch hoạt động chi tiết hàng 

tháng 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 2/2 điểm. 

1.2.2. Nội dung tiêu chí 2.2: Nghị quyết hoặc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về công tác đảm bảo ATTP. 

- Yêu cầu: Nghị quyết của HĐND hoặc Kế hoạch của UBND về phát triển 

kinh tế - xã hội hàng năm có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về công tác đảm bảo ATTP. 

- Các nội dung đã thực hiện:  

Năm 2021: Hội đồng nhân dân xã Hoằng Kim ban hành Nghị quyết số 

42/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 xã về mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã 

hội, quốc phòng an ninh năm 2021, trong đó mục tiêu: Duy trì xã an toàn thực 

phẩm năm 2021. 

UBND xã Hoằng Kim ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2021 

của UBND xã về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, 

HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh năm 2021. 

Có mục tiêu cụ thể duy trì xã đạt ATTP . 

Năm 2022:  Hội đồng nhân dân xã Hoằng Kim đã Ban hành Nghị quyết số 

19/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, 

quốc phòng an ninh năm 2022, trong đó có mục tiêu: Duy trì các tiêu chí xã An 

toàn thực phẩm năm 2022. 

UBND xã Hoằng Kim ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 29/3/2022 

của UBND xã về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, 

HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh năm 2022. 

Có mục tiêu cụ thể thực hiện các chỉ tiêu về duy trì xã ATTP năm 2022, các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội khác 

Năm 2023: Hội đồng nhân dân xã Hoằng Kim đã Ban hành Nghị quyết số 

29/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, 

quốc phòng an ninh năm 2023, trong đó có mục tiêu: Xây dựng xã An toàn thực 

phẩm nâng cao năm 2023. 

UBND xã Hoằng Kim ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 16/01/2023 

của UBND xã về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, 

HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023. 

Có mục tiêu cụ thể thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng xã ATTP nâng cao, các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội khác 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 2/2 điểm. 

1.2.3. Nội dung tiêu chí 2.3: Chương trình phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ 

quốc và các Đoàn thể về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

chất lượng, đảm bảo ATTP. 

- Yêu cầu: Ban hành chương trình phối hợp hoặc kế hoạch giai đoạn 2022 – 

2026, trong đó có nhiệm vụ cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện. 
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Báo cáo kết quả thực hiện của UBMTTQ cùng cấp. Báo cáo kết quả thực hiện 

6 tháng đầu năm 2023 

- Các nội dung đã thực hiện:  

+ Năm 2021: Xây dựng chương trình phối hợp số 01/UBND-UBMTTQ ngày 

26/01/2021 gi a UBND xã và UB MTTQ về phối hợp thực hiện công tác bảo đảm 

ATTP trên địa bàn xã năm 2021.  

Báo cáo số 12/BC-MTTQ ngày 26/12/2021 của UB MTTQ xã về báo cáo kết 

quả thực hiện chương trình phối hợp gi a UBND và UBMTTQ, các đoàn thể chính 

trị xã hội xã Hoằng Kim thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa 

bàn xã năm 2021. 

+ Năm 2022: Xây dựng Kế hoạch số 01/UBND-UBMTTQ ngày 26/01/2022 

gi a UBND xã và UB MTTQ về chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản 

xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, 

phát triển bền v ng giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn xã Hoằng Kim. 

  Báo cáo số 17/BC-UBMTTQ ngày 26/6/2022 của UB MTTQ xã về báo cáo 

kết quả thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh 

doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển 

bền v ng giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn xã  

+ Năm 2023: Xây dựng Kế hoạch số 01/UBND-UBMTTQ ngày 26/01/2023 

gi a UBND xã và UB MTTQ về chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản 

xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, 

phát triển bền v ng giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn xã Hoằng Kim. 

+ Báo cáo số 12/BC-UBMTTQ ngày 23/6/2023 của UB MTTQ xã về báo cáo 

kết quả thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh 

doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển 

bền v ng giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2022. 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 2/2 điểm. 

1.3. Nội dung tiêu chí 3: Kết quả hoạt động 

        1.3.1. Nội dung tiêu chí 3.1: Ban chỉ đạo, Tổ giám sát hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả. 

- Yêu cầu: Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Ban chỉ đạo có kết quả thực 

hiện nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động. 

Biên bản họp hoặc sổ ghi chép giao ban định kỳ hàng quý của Ban chỉ đạo 

và hàng tháng của Tổ giám sát. 

- Các nội dung đã thực hiện:  

Năm 2021: Ban chỉ đạo xã đã ban hành: 

  Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 03/02/2021 về kết quả công tác kiểm tra 

ATTP trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021;  

  Báo cáo số 01/BC-BCĐ ngày 8/02/2021 về triển khai công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm Tết nguyên đán Tân Sửu, mùa lễ hội Xuân năm 2021;  

  Báo cáo số 02/BC-BCĐ ngày 25/3/2021 về kết quả công tác xây dựng xã an 

toàn thực phẩm quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021. 

  Báo cáo số 03/BC-BCĐ ngày 28/6/2021 về kết quả công tác xây dựng xã an 

toàn thực phẩm quý II năm 2021, phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2021; 
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  Báo cáo số 04/BC- BCĐ ngày 17/5/2021 về kết quả triển khai kế hoạch bảo 

đảm ATTP trong tháng hành động về ATTP năm 2021; 

+ Báo cáo số 05/BC-BCĐ ngày 29/9/2021 về kết quả công tác xây dựng xã an 

toàn thực phẩm quý III năm 2021, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021; 

  Báo cáo số 06/BC-BCĐ ngày 29/12/2021 về kết quả công tác xây dựng xã 

an toàn thực phẩm quý IV năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 

Năm 2022: Ban chỉ đạo xã đã ban hành: 

+ Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 03/3/2022 về báo cáo kết quả triển khai 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội 

Xuân năm 2022;  

  Báo cáo số 02/BC-BCĐ ngày 30/3/2022 về kết quả công tác xây dựng xã an 

toàn thực phẩm quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022. 

  Báo cáo số 64/BC- UBND ngày 10/5/2022 về kết quả triển khai trong tháng 

hành động vì ATTP năm 2022; 

  Báo cáo số 03/BC-BCĐ ngày 29/6/2022 về kết quả công tác xây dựng xã an 

toàn thực phẩm quý II năm 2022, phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022; 

  Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 19/8/2022 về kết quả Duy trì thực hiện các 

tiêu chí An toàn thực phẩm xã Hoằng Kim giai đoạn 2021-2022; 

+ Báo cáo số 107/BC- UBND ngày 13/9/2022 về kết quả kiểm tra ATTP Tết 

Trung thu năm 2022; 

  Báo cáo số 04/BC-BCĐ ngày 29/9/2022 về kết quả công tác xây dựng xã an 

toàn thực phẩm quý III năm 2022, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022; 

  Báo cáo số 05/BC-BCĐ ngày 29/12/2022 về kết quả công tác xây dựng xã 

an toàn thực phẩm quý IV năm 2022, phương hướng nhiệm năm 2023; 

- Tổ giám sát cộng đồng thôn: Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021, 2022; 

Lập sổ theo dõi thống kê, cập nhật các thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phảm, sản phẩm thực phẩm trên địa bàn; có báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng 

về Ban chỉ đạo xã. Định kỳ hàng tháng tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động của 

tổ trong tháng đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo. 

 (Có đầy đủ báo cáo và biên bản họp của BCĐ xã, Tổ giám sát cộng đồng 

thôn trong hồ sơ kèm theo). 

Đến 25 tháng 9 năm 2023: Ban chỉ đạo xã đã ban hành: 

  Báo cáo số 02/BC-BCĐ ngày 09/01/2023 về báo cáo kết quả kiểm tra toàn 

thực phẩm dịp tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023;  

  Báo cáo số 13/BC-BCĐ ngày 14/02/2023 về báo cáo triển khai Kế hoạch 

bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 

2023;  

+ Báo cáo số 38/BC-BCĐ ngày 30/3/2023 về kết quả công tác xây dựng xã an 

toàn thực phẩm quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023. 

  Báo cáo số 47/BC-BCĐ ngày 10/5/2023 về kết quả triển khai trong tháng 

hành động vì ATTP năm 2023; 

  Báo cáo số 70/BC-BCĐ ngày 29/6/2023 về kết quả công tác xây dựng xã an 

toàn thực phẩm quý II năm 2023, phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2023; 

- Tổ giám sát cộng đồng thôn: Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023, Lập 

sổ theo dõi thống kê, cập nhật các thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
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phảm, sản phẩm thực phẩm trên địa bàn; có báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng 

về Ban chỉ đạo xã. Định kỳ hàng tháng tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động của 

tổ trong tháng đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo. 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 6/6 điểm. 

         1.3.2. Nội dung tiêu chí 3.2: Thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao về công tác bảo đảm ATTP. 

- Yêu cầu: UBND xã có các văn bản triển khai đầy đủ, kịp thời và thực hiện 

hoàn thanh các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của cấp trên giao; 

Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm 

vụ được giao của UBND xã. 

- Các nội dung đã thực hiện:  

  Sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Ban chỉ đạo về quản 

lý vệ sinh ATTP huyện, UBND xã, đã ban hành các văn bản và tổ chức triển khai 

thực hiện, cụ thể như sau: 

  Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành Nghị quyết và kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội, xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo đảm ATTP.  

UBND xã ra Quyết định thành lập/kiện toàn Ban chỉ đạo có phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên trong ban phụ trách các thôn, các tiêu chí; Ban hành quy chế 

hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm; Ban hành quy chế hoạt động, 

xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm;  

  Có sổ theo dõi các văn bản chỉ đạo của cấp trên (mẫu số 06).  

  Đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Cụ thể: 

Năm 2021: Tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của 

BCH Đảng bộ huyện và Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển Kinh tế- 

Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2021 (trong đó giao chỉ tiêu về ATTP) gồm:  

Duy trì đảm bảo các tiêu chí xã ATTP. 

Hoàn thành 01 chuỗi rau, quả; 01 chuỗi thịt. Sản lượng thực phẩm tiêu dùng 

chủ yếu thông qua chuỗi đạt được, cụ thể sản lượng lúa gạo 450 tấn; sản lượng rau củ 

quả 200 tấn; sản lượng thịt gia súc gia cầm 165 tấn; tỷ lệ 100% thực phẩm đáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng và đạt 100% kế hoạch giao. 

Năm 2022: Tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của 

BCH Đảng bộ huyện và Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển Kinh tế- 

Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2022 (trong đó giao chỉ tiêu thông qua chuỗi 

về ATTP) gồm:  

Tiếp tục duy trì các tiêu chí xã ATTP. 

Xây dựng 01 chuỗi rau. Kết quả sản lượng thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông 

qua chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, cụ thể sản lượng lúa gạo 453/453 tấn =  

100%KH; sản lượng rau củ quả 210/210 tấn= 100%KH; sản lượng thịt gia súc gia 

cầm 160/160 tấn = 100%KH; thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người tiêu 

dùng trên địa bàn đạt 100% kế hoạch giao.  

Năm 2023: Tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của 

BCH Đảng bộ huyện và Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển Kinh tế- 
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Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2023 (trong đó giao chỉ tiêu xây dựng chuỗi, 

thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua chuỗi) gồm:  

Xây dựng chuỗi lúa, gạo 482 tấn ; rau, quả 238 tấn; thịt gia súc gia cầm 168 tấn 

Kèm theo đó chỉ tiêu xây dựng xã An toàn thực phẩm nâng cao. 

Đến ngày 25/9/2023 kết quả 

Lúa, gạo đạt 361/482 tấn, tỷ lệ 75%; rau, quả 154/238 tấn, tỷ lệ 64,3%; thịt gia 

súc, gia cầm 92,4/168 tấn, tỷ lệ 57,4%. 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 6/6 điểm. 

1.3.3. Nội dung tiêu chí 4: Thường xuyên cập nhật đầy đủ nội dung, thông 

tin lên phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý nhà nước về ATTP tỉnh” theo quy 

định 

- Yêu cầu: Cập nhật đầy đủ thông tin lên phần mềm Hệ thống thông tin quản 

lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá theo đúng quy định tại Điều 7 

Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin quản lý nhà nước về ATTP trên địa 

bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 

của UBND tỉnh. 

- Các nội dung đã thực hiện:  

Căn cứ vào hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, xã đã cập nhật đầy đủ các 

trường thông tin của cơ sở trên địa bàn xã lên phần mềm quản lý Nhà nước về 

ATTP tỉnh Thanh Hóa theo quy định. Cụ thể: 

+ Thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống: Đã đăng tải thông tin có 84/84 cơ sở sản xuất kinh doanh do cấp xã quản lý.  

+  Thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về an 

toàn thực phẩm: Cập nhật đầy đủ các thông tin, kết quả của các đợt kiểm tra do cấp 

xã tổ chức kiểm tra. Năm 2021: 64 cơ sở; năm 2022: 60 cơ sở, giảm 4 cơ sở; đến 

25/9/2023 có 84 cơ sở tăng 23 cơ sở 

+  Thông tin cam kết bảo đảm ATTP có 84/84 cơ sở do cấp xã quản lý 

+  Thông tin về xã an toàn thực phẩm: Cập nhật đầy đủ 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 3/3 điểm. 

Về tiêu chí 1: UBND và Ban chỉ đạo đã kí số ban hành 79 văn bản. Trong đó 

năm 2021 ký số 15 văn bản; năm 2022 ký số ban hành 25 văn bản; đến 25/9/2023 

ký số ban hành 39 văn bản. 

2. Tiêu chí 2: Thông tin, tuyên truyền và tập huấn 

2.1. Nội dung tiêu chí 5: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về ATTP trên hệ 

thống đài truyền thanh hoặc các hình thức tuyên truyền khác 

- Yêu cầu: Chủ trì triển khai xây dựng, cấp phát, tổ chức đa dạng các hình 

thức truyền thông: Phát thanh, băng zôn/khẩu hiệu, tờ rơi, pano, đĩa, tin/bài trên 

Trang điện tử, mạng xã hội … 

Phối hợp với các cơ qua, đơn vị liên quan thực hiện trên địa bàn. 

- Các nội dung đã thực hiện:  

Năm 2021: Ban chỉ đạo xã xây dựng Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày  

05/01/2021 về thông tin tuyên truyền tập huấn về An toàn thực phẩm trên địa bàn 

xã Hoằng Kim năm 2021. Trong đó: 
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Uỷ ban nhân dân đã chủ trì: 

+ Đài truyền thanh xã thực hiện tuyên truyền về ATTP 02 lần/tuần, phát lại vào 

ngày hôm sau và tăng cường thời lượng vào các đợt Tết Nguyên đán, Tháng hành 

động vì ATTP, Tết Trung thu. Nội dung tuyên truyền về sử dụng thực phẩm sạch, 

có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; tuyên truyền luật và các văn bản dưới luật về lĩnh 

vực an toàn thực phẩm; tuyên truyền các điều kiện bắt buộc đối với người trực tiếp 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp đảm bảo 

an toàn thực phẩm. Có tài liệu tuyên truyền, sổ ghi chép nhật ký phát thanh hàng 

ngày về công tác đảm bảo ATTP với tổng số bài phát thanh là 84 bài.  

  Phát 300 tờ rơi tuyên truyền về ATTP. 

  Trong 3 đợt Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, tết 

Trung thu đã in và treo 16 băng zôn, cụ thể: Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

mùa Lễ hội xuân năm 2021: In và treo 5 băng zôn; trong Tháng hành động vì 

ATTP năm 2021: In và treo 6 băng zôn; trong dịp Tết Trung thu năm 2021: In và 

treo 5 băng zôn. 

+Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của xã: Nội dung của các Hội nghị 

tập huấn, các tin bài tuyên truyền, các nội dung luật ATTP  đều được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của xã để phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho hoạt động 

tuyên truyền. Số tin bài: 15 tin bài.  

Uỷ ban nhân dân đã phối hợp:  

Phối hợp với Hội phụ n  xã lồng ghép việc tuyên truyền ATTP trong các buổi 

ra mắt các mô hình của các Chi hội Phụ n  như: Mô hình phân loại, xử lý rác thải, 

ra mắt mô hình chi hội phụ n  tự quản về vệ sinh về vệ sinh ATTP tại các thôn gắn 

với duy trì xã ATTP. Được đông đảo cán bộ hội viên phụ n  trên địa bàn xã tham 

gia hưởng ứng nhiệt tình. 

Năm 2022: Ban chỉ đạo xã xây dựng Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày  

18/01/2022 về thông tin tuyên truyền tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn 

xã Hoằng Kim năm 2022. Trong đó: 

Ủy ban nhân dân đã chủ trì: 

  Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã: Đài truyền thanh xã thực 

hiện tuyên truyền về ATTP 02 lần/tuần, phát lại vào sáng hôm sau và tăng cường 

thời lượng vào các đợt Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung 

thu.... Có tài liệu tuyên truyền, sổ ghi chép nhật ký phát thanh hàng ngày về công tác 

đảm bảo ATTP với tổng số bài phát thanh 98 bài.  

+ Phát 300 tờ rơi tuyên truyền về ATTP. 

+ Trong 3 đợt Tết nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, tết 

Trung thu đã in và treo 17 băng zôn, cụ thể: Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

và mùa Lễ hội xuân năm 2022: In và treo 6 băng zôn; trong Tháng hành động vì 

ATTP năm 2022: In và treo 6 băng zôn; trong dịp Tết trung thu năm 2022: In và 

treo 5 băng zôn. 

Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của xã: Nội dung của các hội nghị 

tập huấn, các tin bài tuyên truyền, các nội dung luật ATTP đều được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của xã để phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho hoạt động 

tuyên truyền. Số tin bài: 19 tin bài. 
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Uỷ ban nhân dân đã phối hợp:  

Phối hợp với Hội phụ n  xã lồng ghép việc tuyên truyền. phát tờ rơi ATTP, 

trong các buổi ra mắt các mô hình của các chi hội phụ n  như: Mô hình phân loại, 

xử lý rác thải, ra mắt mô hình chi hội phụ n  tự quản về vệ sinh về vệ sinh ATTP 

tại các thôn. Được đông đảo cán bộ hội viên phụ n  trên địa bàn xã tham gia 

hưởng ứng nhiệt tình. 

Đến ngày 25 tháng 9 năm năm 2023 

+ UBND xã đã xây dựng Kế hoạch 09/KH- BCĐ ngày 05/01/2023 về thông 

tin, tuyên truyền và tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hoằng Kim. 

Uỷ ban nhân đã chủ trì: 

+ Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã: Đài truyền thanh xã thực 

hiện tuyên truyền về ATTP 02 lần/tuần, phát lại vào ngày hôm sau và tăng cường 

thời lượng vào các đợt Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu 

có tài liệu tuyên truyền, sổ ghi chép nhật ký phát thanh hàng ngày về công tác đảm 

bảo ATTP với tổng số bài phát thanh 75 bài.  

  Phát 300 tờ rơi tuyên truyền về ATTP. 

        + Trong dịp Tết nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, tết 

Trung thu đã in và treo 20 băng zôn, cụ thể: Trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ 

hội xuân năm 2023: In và treo 7 băng zôn; trong Tháng hành động vì ATTP năm 

2023: In và treo 7 băng zôn, In và treo 6 băng zôn. 

Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của xã: Nội dung của các Hội nghị 

tập huấn, các tin bài tuyên truyền, các nội dung luật ATTP đều được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của xã để phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho hoạt động 

tuyên truyền. Số tin bài: 34 tin bài.  

Uỷ ban nhân dân đã phối hợp:  

Phối hợp với Hội phụ n  xã lồng ghép việc tuyên truyền ATTP trong các 

buổi ra mắt các mô hình của các chi hội phụ n  như: Mô hình phân loại, xử lý rác 

thải, ra mắt mô hình chi hội phụ n  tự quản về vệ sinh về vệ sinh ATTP tại các 

thôn. Được đông đảo cán bộ hội viên phụ n  trên địa bàn xã tham gia hưởng ứng 

nhiệt tình. 

Bên cạnh đó UBND xã đã phối hợp các tổ chức đoàn thể trên và cơ quan, 

đơn vị liên quan thực hiện trên địa bàn:  

  Phối hợp với Hội liên hiệp phụ n  xã tuyên truyền lồng ghép vào các hội 

nghị, qua đài truyền thanh xã, trang thông tin điện tử của xã áp phích, khẩu hiệu, 

phát tờ rơi, fapage, zalo… 

  Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền cổ động; 

dùng loa đài, xe cổ động đi cổ động đến từng tuyến đường thôn tuyên truyền về 

luật ATTP, các bài về cách nhận biết, phòng tránh và mối nguy hại của thực phẩm 

bẩn, không an toàn cho người tiêu dùng. Số lượng 2 đợt vào nhân dịp thành lập 

đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tháng hành động về vệ sinh ATTP năm 

2023, với mỗi đợt 50 người tham gia. 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 8/8 điểm. 

2.2. Nội dung tiêu chí 6: Tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức 

về ATTP cho cán bộ quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. 



11 

 

- Yêu cầu: Chủ trì: Kế hoạch, Giấy mời, tài liệu tập huấn, danh sách tham gia, 

báo cáo kết quả và các tài liệu chứng minh khác. 

- Các nội dung đã thực hiện:  

+ Năm 2021: Đã ban hành Kế hoạch số 01/KH -BCĐ, ngày 16/4/2021 của 

BCĐ về tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2021. Do diễn biến phức tạp 

của dịch Covid- 19 và phải thực hiện các Chỉ thị, công văn của cơ quan vềc thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn (xảy ra ca nhiễm 

Covid) nên năm 2021 trên địa bàn xã không tổ chức lớp tập huấn các kiến thức về 

ATTP. 

+ Năm 2022: Đã ban hành Kế hoạch số 59/KH -BCĐ, ngày 16/4/2022 của 

BCĐ về tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2022. 

Tình hình dịch Covid-19 cơ bản ổn định, UBND xã đã chỉ đạo Trung tâm học 

tập cộng đồng, tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về ATTP được 01 lớp với 92 

người tham gia (có danh sách học viên các lớp tham dự tập huấn, giấy mời tập 

huấn và báo cáo kết quả tổ chức tập huấn kiến thức VSATTP cho các nhóm đối 

tượng trên địa bàn kèm theo).  

+ Năm 2023: Đã ban hành 09/KH- BCĐ ngày 05/01/2023 về thông tin, tuyên 

truyền và tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hoằng Kim. 

UBND xã đã tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về ATTP được 01 lớp với 

133 người tham gia (có danh sách học viên các lớp tham dự tập huấn, giấy mời tập 

huấn và báo cáo kết quả tổ chức tập huấn kiến thức VSATTP cho các nhóm đối 

tượng trên địa bàn kèm theo).  

UBND xã đã phối hợp các tổ chức đoàn thể trên và cơ quan, đơn vị liên 

quan thực hiện trên địa bàn:  

UBND xã đã phối hợp với trạm y tế tập huấn 2 lớp kiến thức về an toàn thực 

phẩm cho các hộ sản xuất, kinh doanh mới phát sinh trong năm. 

UBND xã phối hợp với Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch số 01/KH-PH ngày 

31/5/2023 về tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm đợt 2 năm 2023 

với số người tham gia là 21 người tham gia (có danh sách học viên các lớp tham 

dự tập huấn, giấy mời tập huấn và báo cáo kết quả tổ chức tập huấn kiến thức 

VSATTP cho các nhóm đối tượng trên địa bàn kèm theo).   

UBND xã phối hợp với Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch số 02/KH-PH ngày 

16/6/2023 về tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm đợt 3 năm 2023 

với số người tham gia là 20 người tham gia (có danh sách học viên các lớp tham 

dự tập huấn, giấy mời tập huấn và báo cáo kết quả tổ chức tập huấn kiến thức 

VSATTP cho các nhóm đối tượng trên địa bàn kèm theo).   

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 7/7 điểm. 
2.3. Nội dung tiêu chí 7: Thực hiện công khai vi phạm pháp luật về ATTP; 

biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiền tiến trong công tác đảm bảo 

ATTP. 

- Yêu cầu: Công khai các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật ATTP bằng các 

hình thức phù hợp: báo cáo, công văn, văn bản phê duyệt của các cấp có thẩm 

quyền yêu cầu, công khai, tin/bài tuyên truyền giấy tờ liên quan khác. 

Biểu dương, khen thưởng: các tin/bài truyền thông, quyết định khen thưởng 

hoặc các hình thức khen thưởng khác kèm theo tài liệu liên quan. 
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- Các nội dung đã thực hiện:  

Trên địa bàn xã các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm là các hộ sản xuất, 

kinh doanh nhỏ phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phương. Mặt khác công tác 

quản lý của xã cơ bản được thực hiện. Tuy nhiên năm 2023 đoàn đã kiểm tra phát 

hiện và xử lý 01 hộ vi phạm về vệ sinh An toàn thực phẩm; 

Về công tác có biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong lĩnh vực 

an toàn thực phẩm. Năm 2022 mặc dù đầu năm tình hình dịch Covid-19 còn diễn 

biến phức tạp; tuy nhiên công tác ATTP của xã vẫn duy trì và thực hiện tốt. BCĐ 

đã đề nghị Chủ tịch UBND xã biểu dương khen thưởng và 02 cá nhân có thành tích 

về lĩnh vực ATTP. (Có các tin bài trên trang điện tử của xã, quyết định khen 

thưởng kèm theo). 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 2/2 điểm. 

3. Tiêu chí 3: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy 

định. 

3.1. Nội dung tiêu chí 8: Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định. 

- Yêu cầu: Danh sách thống kê đầy đủ cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 11 Nghị định 16/2018/NĐ-

CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. 

Danh sách thống kê đầy đủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 11 Nghị 

định 16/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. 

+ Bản pho to giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

- Các nội dung đã thực hiện:  
Năm 2021: Có 47 cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP.Trong đó: 

  Lĩnh vực Nông nghiệp: 4 cơ sở (HTX trồng trọt, cơ sở chăn nuôi, cơ sở chế 

biến nem, giò).  

  Lĩnh vực Công thương: 7 cơ sở (sản xuât bún, đậu phụ, bỏng gạo, bánh mỳ, 

tạp hóa). 

  Lĩnh vực Y tế: 36 cở sở (tăng thêm 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống).  

Số cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã được 

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện : 6/6 cơ sở.  

Năm 2022: Có 38 cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP (giảm 10 cơ sở, tăng mới 1 cơ sở), trong đó: Ngành công thương giảm 1 cơ 

sở sản xuất bánh mỳ; Ngành Y tế giảm 9 về dịch vụ ăn uống; tăng mới 1 cơ sở ăn 

uống. Còn lại các lĩnh vực hoạt động sau: 

  Lĩnh vực Nông nghiệp: 4 cơ sở (trồng trọt, cơ sở chăn nuôi, cơ sở chế biến 

nem, giò, vịt quay).  

  Lĩnh vực Công thương: 6 cơ sở (cơ sở sản xuât bún, đậu phụ, bỏng gạo, 

bánh mỳ, tạp hóa). 

  Lĩnh vực Y tế: 28 cở sở. 

Số cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã được 

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện : 38/38 cơ sở, đạt 100%.  
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+ Đến ngày 25 tháng 9 năm 2023  
- Có 29 cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

(giảm 12 cơ sở, tăng mới 3 cơ sở), trong đó: Ngành công thương tăng 3 cơ sở; 

Ngành Y tế giảm 10; ngành Nông nghiệp giảm 2  cơ sở, Cụ thể: 

  Lĩnh vực Y tế: 18 cở sở, giảm 10 cơ sở (do chuyển về xã quản lý) 

  Lĩnh vực Công thương: 9 cơ sở, tăng 3 cơ sở trong đó: 8 cơ sở (sản xuất: 

đậu phụ, bỏng  gạo, bánh chưng, bún, bánh mì, bánh ga tô; 1 cơ sở siêu thi Mini 

gồm siêu thị Winmart do tỉnh quản lý. 

  Lĩnh vực Nông nghiệp: 2 cơ sở, giảm 2 cơ sở (Giò chả và sản xuất nem 

chua).  

Số cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã được 

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện : 29/29 cơ sở, đạt 100%.  

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 6/6 điểm. 

3.2. Nội dung tiêu chí 9: Tỷ lệ các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tuân thủ các yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP 

tương ứng. 

- Yêu cầu: Danh sách thống kê đầy đủ cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 12 Nghị định 

16/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. 

- Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn hoặc bản pho to biên 

bản kiểm tra của các đoàn kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ATTP 

kết luận tuân thủ các quy đinh định (nếu có). 

- Các nội dung đã thực hiện:  
Năm 2021: Trên địa bàn xã có 64 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tuân thủ các yêu 

cầu về điều kiện đảm bảo ATTP. Trong đó :  

+ Có 14 cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thuộc ngành Công thương quản lý;  

Xã quản lý: 14 cơ sở  

+ Có 50 cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thuộc ngành Nông nghiệp quản lý; 

Xã Quản lý: 50 cơ sở  

+ Số cơ sở thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn: 64/64 

cơ sở, đạt 100%. 

+ Số cơ sở được kiểm tra, giám sát ATTP: 64/64 cơ sở, đạt 100 %. 

Năm 2022: Số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp 
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 60 cơ sở (giảm 4 cơ sở so với năm 

2021 ngành nông nghiệp 2; ngành công thương 2). Trong đó: 

  Lĩnh vực Công thương: 12 cơ sở.  

  Lĩnh vực Nông nghiệp là: 48 cơ sở.  

+ Số cơ sở thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn: 60/60 

cơ sở, đạt 100%. 

+ Số cơ sở được kiểm tra, giám sát ATTP các đợt là:  60/60 cơ sở, đạt 100 % 

Đến ngày 25 tháng 9 năm 2023  

Số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 84 cơ sở (tăng 24 cơ sở so với năm 2022. Trong 
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đó: ngành Nông nghiệp giảm 2 cơ sở; ngành công thương tăng 1 cơ sở; ngành y tế 

tăng 25 cơ sở) 

  Lĩnh vực Công thương: 13 cơ sở. tăng 1 cơ sở 

  Lĩnh vực Y tế: 25 cơ sở, tăng 25 cơ sở (thức ăn đường phố và dịch vụ ăn 

uống, đồ uống do cấp huyện quản lý chuyển về và phát sinh mới).  

  Lĩnh vực Nông nghiệp có: 46 cơ sở.  

+ Số cơ sở thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn: 84/84 

cơ sở, đạt 100%. 

+ Số cơ sở thường xuyên được kiểm tra, giám sát: 84/84 cơ sở, đạt 100 % 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 6/6 điểm. 

3.3. Nội dung tiêu chí 10: Yêu cầu về Chợ kinh doanh thực phẩm (đối với xã 

có Chợ nằm trong quy hoạch) hoặc Cửa hàng kinh doanh thực phẩm (đổi với xã 

không có Chợ năm trong quy hoạch). 

- Yêu cầu:  

 Các nội dung đã thực hiện:  
Năm 2021: Chợ được kiểm tra đánh giá công tác duy trì và có Thông báo số 

430/TB- TTKN&CN ngày 15/11/2021 tiếp tục duy trì tiêu chí chợ ATTP năm 

2021. 

 Chợ có 65 hộ tiểu thương đang kinh doanh thường xuyên tại chợ, trong đó: 

  Có 19 tiểu thương kinh doanh thịt.  

  Có 8 tiểu thương kinh doanh rau, củ, quả. 

  Có 4 tiểu thương kinh doanh nông sản khô. 

  Có 6 tiểu thương kinh doanh hoa quả. 

  Có 8 tiểu thương kinh doanh thủy, hải sản. 

  Có 16 tiểu thương kinh doanh hàng ăn sáng 

  Có 1 tiểu thương kinh doanh giò.  

  Có 3 tiểu thương kinh doanh tạp hoá, đường s a, bánh kẹo..vv.. 

Số hộ tiểu thương đã ký cam kết ATTP, có xác nhận tập huấn kiến thức 

ATTP, có giấy khám sức khỏe theo qui định, ghi chép nhập hàng, đảm bảo việc 

kinh doanh ATTP. 

Năm 2022: Tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/7/2022 về việc Kiện 

toàn lại Ban quản lý chợ Già, thay thế cho Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 

19/5/2020 của UBND xã Hoằng Kim về việc Kiện toàn Ban quản lý chợ Già. 

Tại Thông báo số 453/TB-TTKN&CN ngày 25/10/2022 chợ Già tiếp tục 

được duy trì tiêu chí chợ ATTP năm 2022. 

Chợ có 61 hộ tiểu thương đang kinh doanh thường xuyên tại chợ (giảm 4 hộ 

kinh doanh ăn sáng), trong đó: 

  Có 19 tiểu thương kinh doanh thịt.  

  Có 8 tiểu thương kinh doanh rau, củ, quả. 

  Có 4 tiểu thương kinh doanh nông sản khô. 

  Có 6 tiểu thương kinh doanh hoa quả. 

  Có 8 tiểu thương kinh doanh thủy, hải sản. 

  Có 12 tiểu thương kinh doanh hàng ăn sáng 

  Có 1 tiểu thương kinh doanh giò.  

+ Có 3 tiểu thương kinh doanh tạp hoá, đường s a, bánh kẹo..vv.. 
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 Số hộ tiểu thương đã ký cam kết ATTP, có xác nhận tập huấn kiến thức 

ATTP, có giấy khám sức khỏe theo qui định, ghi chép nhập hàng; Một số hạng 

mục gian hàng thường xuyên được nâng cấp, sửa ch a thay thế đảm bảo việc kinh 

doanh ATTP. 

Đến ngày 25 tháng 9 năm 2023 

 Chợ có 63 hộ tiểu thương đang kinh doanh thường xuyên tại chợ trong đó: 

+ Có 19 tiểu thương kinh doanh thịt 

  Có 10 tiểu thương kinh doanh thủy, hải sản. 

+ Có 11 tiểu thương kinh doanh rau, củ, quả 

+ Có 16 tiểu thương kinh doanh hàng ăn sáng 

  Có 3 tiểu thương kinh doanh tạp hoá, đường s a, bánh kẹo.. 

  Có 4 tiểu thương kinh doanh nông sản khô. 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 6/6 điểm. 

 3.4.  Nội dung tiêu chí 11: Tỷ lệ các cơ sở lưu gi  hồ sơ về nguồn gốc, xuất 

xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm bảo đảm truy xuất được nguồn gốc theo quy định. 

- Yêu cầu: Tại các cơ sở có chứng minh nguồn gốc xuất xứ như: Sổ sách ghi 

chép, hợp đồng, hoá đơn chứng từ ghi chép về việc mua/bán hàng đảm bảo truy 

xuất được nguồn gốc thực phẩm, thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật phải 

có chứng nhận vệ sinh thú y; thực phẩm bao gói sẵn phải có nhãn hàng hoá với đầy 

đủ thông tin theo quy định,… 

- Các nội dung đã thực hiện:  
Toàn xã đến 25/9/2023 có 84/84 cơ sở kinh doanh thực phẩm, sơ chế nhỏ lẻ, 

thức ăn đường phố thuộc các ngành công thương, y tế, nông nghiệp do xã quản lý. 

Có 84/84 cơ sở có sổ sách ghi chép, hợp đồng, hoá đơn chứng từ ghi chép về việc 

mua/bán hàng đảm bảo truy xuất được nguồn gốc thực phẩm, thực phẩm bao gói 

sẵn phải có nhãn hàng hoá với đầy đủ thông tin theo quy định. 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm: 3/3 điểm. 

 3.6. Nội dung tiêu chí 12: Tỷ lệ thực phẩm thuộc diện phải công bố sản phẩm 

được sản xuất trên địa bàn thực hiện tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký công bố 

sản phẩm. 

- Yêu cầu: Danh sách thống kê đầy đủ các sản phẩm sản xuất trên địa bàn 

thuộc diện phải công bố sản phẩm theo quy định. 

Bản tự công bố sản phẩm phô tô và ảnh chứng minh bản tự công bố đã được 

đăng tải theo quy định. 

Bản phô tô đăng ký công bố sản phẩm và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 

sản phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp. 

 - Các nội dung đã thực hiện:  
Xã có 01 sản phẩm thuộc diện phải công bố sản phẩm được sản xuất trên địa 

bàn đã thực hiện tự công bố sản phẩm Nem chua (Cơ sở bà Phạm Thị Minh 

Phương). Bên cạnh đang xây dựng 01 sản phẩm bánh Chưng đạt OCOP. (hộ Lê 

Văn Tuấn); - Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 6/6 điểm. 

4. Tiêu chí 4: Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

4.1. Nội dung tiêu chí 13: Tỷ lệ cơ sở được thanh tra, kiểm tra. 
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4.1.1. Nội dung tiêu chí 13.1: Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện được thanh tra, 

kiểm tra. 

- Yêu cầu: Danh sách thống kê cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh 

doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Danh sách thống kê xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 

Bản phô tô kế hoạch kiểm tra hoặc thông báo lịch kiểm tra hoặc tài liệu khác 

có liên quan. 

Bản phô tô Biên bản thanh tra, kiểm tra, của các đoàn thanh tra, kiểm tra qua 

các đợt. 

- Các nội dung đã thực hiện:  
 * Năm 2021:  Kiểm tra được 35/47 cơ sở, đạt  74,4% trong đó: 
  Tết nguyên đán kiểm tra 17 cơ sở (ngành y tế) 

  Đợt tháng hành động đã kiểm tra 18 cơ sở (ngành y tế) 

  Đợt tết Trung thu do dịch Covid- 19 nên BCĐ không tổ chức đi kiểm tra. 

Có đầy đủ biên bản kiểm tra và báo cáo kết quả của từng đợt kiểm tra. 

Năm 2022: Kiểm tra được 25/38 cơ sở, đạt 65,8% trong đó: 

+ Tết Nguyên Đán kiểm tra 8 cơ sở (ngành y tế). 

  Đợt Tháng hành động vì ATTP kiểm tra 9 cơ sở (ngành y tế). 

  Đợt tết Trung thu tổ chức đi kiểm tra 8 cơ sở (ngành y tế). 

Đến ngày 25 tháng 9 năm 2023 

Kiểm tra được 33/33 cơ sở, đạt 100% trong đó: 

  Tết Nguyên đán kiểm tra 11 cơ sở (ngành y tế). 

  Đợt Tháng hành động vì ATTP kiểm tra 10 cơ sở (ngành y tế). 

  Đợt tết Trung thu tổ chức đi kiểm tra 12 cơ sở còn lại. 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 6/6 điểm. 

4.1.1. Nội dung tiêu chí 13.2: Tỷ lệ cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của 

UBND xã được kiểm tra hàng năm. 

- Yêu cầu: Danh sách thống kê cơ sở theo phân cấp quản lý của UBND xã 

Hồ sơ kiểm tra gồm: Kế hoạch, quyết định, thông báo lịch kiểm tra, biên bản, 

báo cáo kết quả. 

- Các nội dung đã thực hiện:  
Thống kê đầy đủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền 

quản lý của UBND xã.  

Kế hoạch kiểm tra; Quyết định kiểm tra; biên bản kiểm tra; báo cáo kết quả 

kiểm tra. Cụ thể: 

* Năm 2021: Kết quả kiểm tra của từng đợt: 

-Kiểm tra đợt tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội xuân 2021 

BCĐ về quản lý vệ sinh ATTP xã ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 

07/01/2021 về kế hoạch kiểm tra ATTP trong dịp tết Nguyên đán và mùa Lễ hội 

Xuân năm 2021; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 18/01/2021 về việc thành lập 

đoàn kiểm tra; Thông báo lịch kiểm tra số 01 ngày 08/01/2021; báo cáo số 02/BC-

BCĐ ngày 19/02/2021 về kết quả kiểm tra. Đoàn đã kiểm tra được 18  cơ sở, trong 

đó:  
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+ Ngành Y tế:   01     cơ sở 

  Công Thương:   05     cơ sở 

  Nông nghiệp:   12      cơ sở 

- Kiểm tra đợt Tháng hành động vì ATTP. 

Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP xã Hoằng Kim đã ban hành Kế hoạch 

số 05/KH-BCĐ ngày 15/4/2021 về việc kiểm tra ATTP trong tháng hành động năm 

2021; Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 15/4/2021 về việc thành lập đoàn kiểm tra; 

thông báo lịch kiểm tra số 03/TB-BCĐ ngày 15/4/2021; Báo cáo số 05/BC- BCĐ 

ngày 18/5/2021 về kết quả kiểm tra. Đoàn đã kiểm tra được 24 cơ sở. 

Trong đó: 

  Ngành Y tế:     02 cơ sở 

  Công Thương:     07 cơ sở 

  Nông nghiệp:    15 cơ sở 

- Kiểm tra dịp tết Trung thu năm 2021. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đợt kiểm tra này tạm dừng. 

Như vậy năm 2021 do dịch Covid-19 chỉ kiểm tra được 45/64 cơ sở đạt 

70,3% 

(Có biên bản kiểm tra và báo cáo kết quả của các đợt kiểm tra kèm theo) 

Năm 2022: Kết quả kiểm tra của từng đợt:  

Kiểm tra đợt Tết Nguyên đán và lễ hội mùa xuân. 
Ban chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐ, ngày 07/01/2022 về triển 

khai đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân; 

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 07/01/2022 về việc thành lập đoàn kiểm tra 

ATTP trong dịp tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm. Đã kiểm tra được 19 cơ 

sở, trong đó: 

  Ngành Y tế:            01 cơ sở 

  Công Thương:    04  cơ sở 

  Nông nghiệp:    14 cơ sở 

-Kiểm tra đợt Tháng hành động vì ATTP. 

Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP xã Hoằng Kim đã ban hành kế hoạch số 

05/KH-BCĐ ngày 15/4/2022 về việc kiểm tra ATTP trong tháng hành động năm 

2022; Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 15/4/2022 về việc thành lập đoàn kiểm tra; 

thông báo lịch kiểm tra số 03/TB-BCĐ ngày 15/4/2022; báo cáo số 05/BC- BCĐ 

ngày 10/5/2022 về kết quả kiểm tra. Đoàn đã kiểm tra được 20 cơ sở, 

Trong đó: 

  Ngành Y tế:     01 cơ sở 

  Công Thương:     05  cơ sở 

  Nông nghiệp:    14 cơ sở 

- Kiểm tra dịp tết Trung thu 

Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP xã Hoằng Kim ban hành Kế hoạch số 

06 /KH-BCĐ ngày 26/8/2022 về việc kiểm tra ATTP trong dịp tết Trung thu năm 

2022; Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 29/8/2022 về việc thành lập đoàn kiểm tra 

ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2022; Báo cáo số 08/BC-BCĐ ngày 12/9/2022 

về kết quả kiểm tra. Đoàn đã kiểm tra được 21 cơ sở, trong đó: 
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  Ngành Y tế:     01  cơ sở 

  Công Thương:     04 cơ sở 

  Nông nghiệp:     16 cơ sở 

Như vậy năm 2022 đã kiểm tra được 60/60 cơ sở đạt 100% 

(Có biên bản kiểm tra và báo cáo kết quả của các đợt kiểm tra kèm theo) 

Năm 2023: Kết quả kiểm tra của từng đợt: 

- Kiểm tra đợt Tết Nguyên đán và Lễ hội mùa xuân. 

Ban hành Quyết định số 128/QĐ-BCĐ ngày 21/12/2022 về việc thành lập 

đoàn kiểm tra ATTP trong dịp tết Nguyên đán, Lễ hội xuân năm 2023. 

Ban hành Kế hoạch số 13/KH-BCĐ, ngày 14/01/2023 về triển khai đảm bảo 

an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân; 

Thông báo số 09/TB-BCĐ, ngày 03/9/2023 Về kết quả kiểm tra an toàn thực 

phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 

Đã kiểm tra được 20 cơ sở, trong đó: 

  Ngành Y tế:            01 cơ sở 

  Công Thương:    04  cơ sở 

  Nông nghiệp:    15 cơ sở 

-Kiểm tra đợt Tháng hành động vì ATTP. 

Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP xã Hoằng Kim đã ban hành kế hoạch số 

05/KH-BCĐ ngày 15/4/2022 về việc kiểm tra ATTP trong tháng hành động năm 

2022; Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 15/4/2022 về việc thành lập đoàn kiểm tra; 

thông báo lịch kiểm tra số 03/TB-BCĐ ngày 15/4/2022; báo cáo số 05/BC- BCĐ 

ngày 10/5/2022 về kết quả kiểm tra. Đoàn đã kiểm tra được 21 cơ sở 

Trong đó: 

  Ngành Y tế:     01 cơ sở 

  Công Thương:     05  cơ sở 

  Nông nghiệp:    15 cơ sở 

- Kiểm tra dịp tết Trung thu năm 2023 

Tại Quyết định số 114/QĐ-BCĐ ngày 31/8/2023 về việc thành lập đoàn kiểm 

tra ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2023; Thông báo số 27/TB-BCĐ ngày 

27/9/2023 Lịch và nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 

năm 2023. Đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với 35  hộ. Trong đó: 

- Ngành Nông nghiệp: 14 cơ sở trong đó bán hoa quả 5 cơ sở, trồng rau củ, 

quả 1 cơ sở, trồng lúa 3 cơ sở, giết mổ lợn 1 cơ sở, gà đẻ 1 cơ sở; chăn nuôi vịt 2 

cơ sở, chăn nuôi lợn 1 cơ sở.   

- Ngành Công thương: 6 cơ sở trong đó: hàng tạp hóa 4 cơ sở, Bán s a 2 cơ 

sở. 

- Ngành Y tế: Thức ăn đường phố 15 cơ sở trong đó Vịt quay 5 cơ sở, cháo 

lươn 2 cơ sở, bánh mì ba tê 1 cơ sở, bánh xèo Miền Trung 1 cơ sở, bánh mì, bánh 

bao, đồ ăn vặt 1 cơ sở, bánh mì, xôi ăn sáng 3 cơ sở, trà s a, nước mía 1 cơ sở. 

Các hộ đều tuân thủ các quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Tuy nhiên đợt kiểm tra đã phát hiện xử xử lý vi phạm 1 hộ bà Nguyễn Thị 

Nga bán hàng ăn sáng. 

 (Có biên bản kiểm tra và báo cáo kết quả của các đợt kiểm tra kèm theo) 

Như vậy năm 2023 đến nay đã kiểm tra được 76/84 cơ sở đạt 90,4%  



19 

 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 12/12 điểm. 

4.2. Nội dung tiêu chí 14: Tỷ lệ cơ sở vi phạm cam kết/có hành vi vi phạm 

hành chính được xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan có 

thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định. 

- Yêu cầu: Danh sách các cơ sở có hành vi vi phạm, gồm các thông tin: tên cơ 

sở, địa chỉ, hành vi vi phạm, số tiền nộp.  

Hồ sơ xử lý vi phạm đối với các cơ sở thuộc UBND xã quản lý gồm: biên bản 

vi phạm; quyết định xử phạt, biên lai thu tiền xử phạt (nếu có); báo cáo kết quả 

khắc phục của cơ sở hoặc văn bản chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý 

vi phạm pháp luật về ATTP (trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP vượt quá 

thẩm quyền xử lý của cấp xã). 

 - Các nội dung đã thực hiện:  
Đợt kiểm tra tết Trung thu năm 2023 đoàn công tác phát hiện hộ bà Nguyễn 

Thị Nga bán hàng ăn sáng vi phạm vệ sinh ATTP đã đề nghị Chủ tịch UBND xã ra 

Quyết định xử lý vi phạm hành chính. (có Quyết định và biên lai thu tiền kèm theo) 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 3/3 điểm. 

5. Nội dung tiêu chí: Giám sát và phòng chống ngộ độc thực phẩm 

5.1. Nội dung tiêu chí 15: Quản lý các vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) và xử 

lý sự cố ATTP theo quy định. 

- Yêu cầu:  Có đầy đủ báo cáo NĐTP của Trạm y tế Trung tâm y tế theo quy 

định tại Quyết định số 3801/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ y tế. 

Có hồ sơ thực hiện các bước điều tra (khi xảy ra NĐTP, sự cố ATTP): Liệt kê 

các sự cố xảy ra trên địa bàn; các văn bản chỉ đạo điều tra truy xuất, sự cố; thông 

báo kết quả xử lý sự cố,… 

- Các nội dung đã thực hiện:  
Đến ngày 25 tháng 9 năm 2023 hơn 3 năm, trên địa bàn xã không xảy ra vụ 

ngộ độc thực phẩm nào. Trạm y tế đã thực hiện đầy đủ báo cáo ngộ độc thực phẩm 

đến trung tâm y tế theo quy định tại Quyết định số 3801/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 

của Bộ y tế (Có báo cáo kèm theo) 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 3/3 điểm. 

5.2. Nội dung tiêu chí 16: Tỷ lệ b a cỗ từ 30 người ăn trở lên thực hiện ký 

cam kết tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP. 

- Yêu cầu: Danh sách thống kê các b a cỗ diễn ra, gồm các thông tin, tên tổ 

chức/cá nhân, sự kiện, địa điểm, thời gian, người giám sát, kết quả (giám sát và 

tuân thủ sau sự kiện). 

Bản cam kết tuân thủ các quy định về bảo đảm ATTP. 

- Các nội dung đã thực hiện:  
Năm 2021: Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, các sự kiện có tổ chức b a ăn 

đông người được kiểm soát chặt chẽ, nên không có b a cỗ tổ chức trên 30 người 

cần phải thực hiện cam kết theo quy định. 

Năm 2022: Các tháng đầu năm tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 

không tổ chức các b a ăn đông người. Đến tháng 6/2022 tình hình dịch được kiểm 

soát, bên cạnh đó việc tụ tập đông người được nới lỏng do vậy các sự kiện được tổ 

chức ký cam kết là: 21 sự kiện (Có danh sách và cam kết kèm theo). 
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Năm 2023: Đến ngày 25/9/2023 trên địa bàn có 53 sự kiện tổ chức ăn uống 

trên 30 người ăn trong đó: sự kiện đám hiếu 22 đám; đám cưới 21 đám các sự kiện 

tổ chức b a ăn được kiểm soát chặt chẽ và ký cam kết thực nhiện về An toàn thực 

phẩm (Có danh sách và cam kết kèm theo). 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 3/3 điểm. 

  5.3. Nội dung tiêu chí 17: Thực hiện xét nghiệm nhanh về ATTP tại các cơ 

sở được kiểm tra. 

- Yêu cầu: Báo cáo kết quả, số liệu xét nghiệm. 

- Các nội dung đã thực hiện:  
* Năm 2021: UBND xã đã báo cáo Văn phòng điều phối ATTP huyện cán bộ 

tham gia tập huấn lấy mẫu xét nghiệm nhanh về ATTP vào tháng 5 năm 2022. 

Trong đợt kiểm tra ATTP dịp Tết Trung thu BCĐ đã test nhanh về ATTP. Tổng số 

xét nghiệm test nhanh là 03 mẫu. Các mẫu test nhanh đều đạt yêu cầu.  

* Năm 2022: Ban Chỉ đạo về vệ sinh ATTP xã Hoằng Kim đã thành lập đoàn 

kiểm tra tiến hành kiểm tra trong 03 đợt: Tết Nguyên đán và tháng hành động và 

kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, y tế. Tổng số xét 

nghiệm test nhanh là 03 mẫu. Các mẫu tes nhanh đều đạt yêu cầu.  

* Năm 2023: Lấy 08 mẫu đi xét nghiệm, trong đó 3 mẫu thịt, 1 mẫu trứng, 3 

mẫu rau, 1 mẫu gạo các mẫu đều đạt yêu cầu. 

- Kết quả tự đánh giá chấm điểm : 2/2 điểm. 

CÁC NỘI DUNG CỘNG ĐIỂM 

Yêu cầu: 

1. Có Quyết định khen thưởng từ cấp huyện trở lên 

2. Có ít nhất 01 sản phẩm OCCOP (về thực phẩm), được đánh giá 3 sao trở 

Lên và được cập nhật thông tin lên trang thông tin kết nối cung cầu, nông sản, thực 

phẩm trên toàn tỉnh. 

3. Thực hiện lấy mẫu sản phẩm thực phẩm chủ lực của địa phương ít nhất 

02 mẫu/quý; kèm theo kết quả đánh giá. 

4. Thực hiện xử lý cơ sở có hành vi vi phạm về ATTP 

- Các nội dung đã thực hiện:  

Đã thực hiện: 

- Đã và đang xây dựng 01 sản phẩm OCOP (bánh Chưng hộ ông Lê Văn 

Tuấn).  

- Đã có 01 sản phẩm (Nem chua hộ bà Phạm Thị Minh Phương) đã được cập 

nhật thông tin lên trang thông tin kết cấu cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn 

tỉnh. 

- Đã thực hiện lấy mẫu tét nhanh 08 mẫu trong đó 3 mẫu thịt, 1 mẫu trứng, 3 

mẫu rau, 1 mẫu gạo các mẫu đều đạt yêu cầu. 

- Xử lý vi phạm theo quy định (hộ bà Nguyễn Thị Nga bán hàng ăn sáng) 

- Điểm cộng: 3 điểm 

Tổng số điểm tự đánh giá là: 98 điểm. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Những kết quả đạt được 

Qua quá trình chỉ đạo thực hiện xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP nâng cao đã 

đạt được nh ng kết quả sau: 
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Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền xã, sự vào 

cuộc của các tổ chức Đoàn thể; BCĐ quản lý về vệ sinh ATTP, Tổ giám sát được 

kiện toàn kịp thời khi có thay đổi về nhân sự; có quy chế hoạt động của Ban chỉ 

đạo, kế hoạch hoạt động của các Tổ giám sát cộng đồng thôn; có sự phân công 

trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP cho các thành viên Ban chỉ đạo. Không 

xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, 100% các b a cỗ từ 30 người trở lên 

thực hiện ký cam kết và được giám sát. Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, 

kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố được cấp huyện, cấp xã kiểm tra, 

hướng dẫn thực hiện nghiêm các yêu cầu về ATTP, kiểm tra lấy mẫu sản phẩm 

thực phẩm chủ lực được thực hiện.  

Về thông tin, tuyên truyền được triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng 

đến các tầng lớp Nhân Dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Trên hệ 

thống loa truyền thanh của xã, băng zôn, khẩu hiệu, Hội nghị của các tổ chức Đoàn 

thể; lớp tập huấn; trên mạng xã hội, trên trang điện tử của xã; nhất là trong các đợt 

cao điểm như: dịp tết Nguyên đán, tháng hành động vì ATTP, mùa du lịch, tết 

Trung thu cũng đã tạo sự chuyển biến nhận thức và thói quen của người dân về 

công tác đảm bảo ATTP. 

2. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Những tồn tại, hạn chế 

- Hộ kinh doanh thường xuyên biến động, di chuyển nơi kinh doanh; nguồn 

kinh phí đầu tư, xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng Chợ Già còn hạn chế. Một số 

hộ kinh doanh chưa thường xuyên cập nhật sổ sách mua, bán sản phẩm. 

2.2. Nguyên nhân 

- Một số hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ chưa chủ động và tích cực thực 

hiện kinh doanh đảm bảo theo quy định. Hộ kinh doanh chưa phối hợp để xây 

dựng sản phẩm OCOP. 

- Kinh phí bố trí cho công tác vệ sinh an toàn thực phẩm còn thấp nên chưa 

đáp ứng yêu cầu. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị các cấp phân bổ kinh phí về hoạt động An toàn thực phẩm 

Trên đây là Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã an toàn thực 

phẩm nâng cao của UBND xã Hoằng Kim, kính đề nghị đoàn thẩm định xã ATTP 

tỉnh Thanh Hóa xem xét công nhận xã Hoằng Kim đạt xã an toàn thực phẩm nâng 

cao năm 2023./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Điều phối vệ sinh ATTP huyện (bc); 

- Đảng ủy, HĐND xã (bc); 

- Thành viên BCĐ VSATTP xã; 

- Lưu: VP. 

 

 CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Lê Quang Thành 
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PHỤ LỤC 

Kết quả tự đánh giá chấm điểm tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao 
(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày     /10/2023 của UBND xã Hoằng Kim) 

 

TT Nội dung tiêu chí 

Đánh giá chấm 

điểm 

Điểm tối 

đa 

Tự đánh 

giá 

I CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 25 25 

1 Tổ chức bộ máy. 4 4 

1.1 
Thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an 

toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). 
2 2 

1.2 

Thành lập/kiện toàn Tổ giám sát/tự quản cộng đồng thôn, 

bản, phố về an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Tổ giám 

sát). 

2 2 

2 Thể chế, kế hoạch. 6 6 

2.1 
Ban hành Quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, 

Tổ giám sát. 
2 2 

2.2 

Nghị quyết hoặc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về an toàn thực 

phẩm. 

2 2 

2.3 

Ban hành chương trình phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức đoàn thể về tuyên truyền, vận động 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm chất lượng, bảo đảm an 

toàn thực phẩm. 

2 2 

3 Kết quả hoạt động. 12 12 

3.1 
Ban Chỉ đạo, Tổ giám sát hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

theo chức năng nhiệm vụ được giao. 
6 6 

3.2 
Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao đảm bảo yêu 

cầu về số lượng, chất lượng và tiến độ. 
6 6 

4 

Thường xuyên cập nhật đầy đủ nội dung thông tin lên phần 

mềm “Hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm tỉnh” theo quy định. 

3 3 

II. THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN 17 17 

6 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên 

hệ thống đài truyền thanh hoặc các hình thức tuyên truyền 

khác. 

8 8 

6 

Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm 

cho cán bộ quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

trên địa bàn. 

7 7 

7 

Thực hiện công khai vi phạm pháp luật về an toàn thực 

phẩm; khen thưởng, biểu dương các gương điển hình tiên 

tiến trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (nếu có). 

2 2 

III. 
CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM 

TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH 
24 24 
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8 

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện cấp 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP có giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. 

6 6 

9 

Tỷ lệ cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm tuân thủ các yêu cầu về 

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng. 

6 6 

10 

Yêu cầu về Chợ kinh doanh thực phẩm (đối với xã có chợ 

nằm trong quy hoạch) hoặc Cửa hàng kinh doanh thực 

phẩm (đối với xã không có chợ nằm trong quy hoạch). 

6 6 

11 

Tỷ lệ các cơ sở lưu gi  hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ 

nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá 

trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm truy xuất 

được nguồn gốc theo quy định.  

3 3 

12 

Tỷ lệ sản phẩm thực phẩm thuộc diện phải công bố được 

sản xuất trên địa bàn thực hiện tự công bố sản phẩm hoặc 

có bản đăng ký công bố sản phẩm và được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố sản phẩm theo quy định. 

3 3 

IV. THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 21 21 

13 Tỷ lệ cơ sở được thanh tra, kiểm tra 18 18 

13.1 

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm 

quyền quản lý của cấp tỉnh, cấp huyện được thanh tra, 

kiểm tra. 

6 6 

13.2 
Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm 

quyền quản lý của cấp xã được kiểm tra. 
12 12 

14 

Tỷ lệ cơ sở có hành vi vi phạm được xử lý vi phạm theo 

thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền 

xử lý vi phạm về ATTP theo quy định (nếu có) 

3 3 

V. 
GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC 

PHẨM 
6 8 

16 
Quản lý các vụ ngộ độc thực phẩm và xử lý sự cố an toàn 

thực phẩm theo quy định 
3 3 

16 
Tỷ lệ b a cỗ có từ 30 người ăn trở lên thực hiện ký cam 

kết tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. 
3 3 

17 
Thực hiện xét nghiệm nhanh về an toàn thực phẩm tại các 

cơ sở được kiểm tra. 
2 2 

Tổng điểm 95 95 

VI. ĐIỂM CỘNG (5 điểm) 5  

1 
Có quyết định khen thưởng từ UBND cấp huyện trở lên về 

công tác ATTP 
1 0 

2 

Có ít nhất 01 sản phẩm OCOP (về thực phẩm) được đánh 

giá 3 sao trở lên và đã được cập nhật thông tin lên Trang 

thông tin kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn 

tỉnh  

1 0 

3 
Thực hiện lấy mẫu sản phẩm thực phẩm chủ lực của địa 

phương ít nhất 02 mẫu/quý; kèm theo kết quả đánh giá. 
2 2 
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4 Thực hiện xử lý cơ sở có hành vi vi phạm về ATTP. 1 1 

VII. ĐIỂM TRỪ    

1 

Trên địa bàn xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm từ 30 người 

mắc trở lên hoặc có 01 trường hợp tử vong do ngộ độc 

thực phẩm hoặc để xảy ra các sự cố ATTP nghiêm trọng. 

-4 0 

2 

Trên địa bàn xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm từ 3 đến dưới 

30 người mắc; hoặc để xảy ra các sự cố khác ATTP ít 

nghiêm trọng. -3 

0 

3 

Báo cáo, xử lý NĐTP chậm sau khi biết tin > 24h, không 

kịp thời và phối hợp không tốt -1 
0 

TỔNG ĐIỂM 100 98 
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